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	Câu 01 : 
	Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

	A. 
	Bán dẫn tinh khiết
	B. 
	Bán dẫn loại P

	C. 
	Bán dẫn thuần
	D. 
	Bán dẫn loại N

	
	

	Câu 02 : 
	Hai điện trở R1, R2 ghép song song, điện trở tương đương của chúng:

	A. 
	R1+R2
	B. 
	1/R1+1/R2

	C. 
	(R1+R2)/(R1.R2)
	D. 
	Cả 3 câu đều sai

	
	

	Câu 03 : 
	Điện dung của tụ là đại lượng:

	A. 
	Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ

	B. 
	Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ

	C. 
	Bằng tiết diện của bản tụ

	D. 
	Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ

	
	

	Câu 04 : 
	Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB:

	A. 
	UAB = VB - VA
	B. 
	UAB = VA ≤ VB

	C. 
	UAB = VA ≥ VB
	D. 
	UAB = VA - VB

	
	

	Câu 05 : 
	Điện trở tương đương của ba điện trở mắc song song với R1=R2=R3=3K3 là:

	A. 
	110Ω
	B. 
	330Ω
	C. 
	3K3
	D. 
	1100Ω

	
	

	Câu 06 : 
	Điện tử và lỗ trống là hạt tải:

	A. 
	Cả hai câu đều sai
	B. 
	Câu hai câu đều đúng

	C. 
	Cùng mang điện tích dương
	D. 
	Cùng mang điện tích âm

	
	

	Câu 07 : 
	Khi phân cực thuận diode ta có:

	A. 
	VA > VK
	B. 
	VA = VK

	C. 
	Cả ba câu đều sai
	D. 
	VA < VK

	
	

	Câu 08 : 
	Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là:

	A. 
	1/C1 + 1/C2
	B. 
	Cả ba câu đều sai

	C. 
	C1 x C2
	D. 
	C1 +C2

	
	

	Câu 09 : 
	Si là chất:

	A. 
	Cách điện
	B. 
	Bán dẫn

	C. 
	Cả ba câu đều sai
	D. 
	Dẫn điện

	
	

	Câu 10 : 
	Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi:

	A. 
	Luôn là không khí
	B. 
	Luôn là giấy

	C. 
	Luôn là mica
	D. 
	Cả ba câu đều sai

	
	

	Câu 11 : 
	Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode, trong đó sử dụng:

	A. 
	1 diode để chỉnh lưu
	B. 
	3 diode để chỉnh lưu

	C. 
	4 diode để chỉnh lưu
	D. 
	2 diode để chỉnh lưu

	
	

	Câu 12 : 
	Điện dung của tụ có đơn vị:

	A. 
	Ω
	B. 
	V
	C. 
	F
	D. 
	H

	
	

	Câu 13 : 
	Diode Zener dùng để ổn áp ta phải:

	A. 
	Phân cực nghịch diode
	B. 
	Cả ba câu đều sai

	C. 
	Không phân cực
	D. 
	Phân cực thuận diode

	
	

	Câu 14 : 
	Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

	A. 
	Số số 0 thêm vào
	B. 
	Số tương ứng với màu

	C. 
	Sai số
	D. 
	Nhiệt độ

	
	

	Câu 15 : 
	Khi pha thêm một ít Bo vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

	A. 
	Bán dẫn loại N
	B. 
	Tất cả  đều đúng

	C. 
	Bán dẫn loại P
	D. 
	Loại bán dẫn khác

	
	

	Câu 16 : 
	Bán dẫn loại N là:

	A. 
	Bán dẫn thuần

	B. 
	Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải thiểu số là lỗ trống

	C. 
	Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải đa số là lỗ trống

	D. 
	Chất luôn luôn cách điện

	
	

	Câu 17 : 
	Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

	A. 
	Số tương ứng với màu
	B. 
	Sai số

	C. 
	Số số 0 thêm vào
	D. 
	Cả 3 câu đều sai

	
	

	Câu 18 : 
	Bán dẫn thuần là bán dẫn:

	A. 
	Chỉ có câu b sai

	B. 
	Tinh khiết

	C. 
	Duy nhất không pha bán dẫn khác vào

	D. 
	Có pha thêm bán dẫn khác vết

	
	

	Câu 19 : 
	Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của cuộn cảm được gọi là:

	A. 
	Dung kháng
	B. 
	Cảm kháng

	C. 
	Điện trở thuần
	D. 
	Hệ số tự cảm

	
	

	Câu 20 : 
	Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

	A. 
	Dòng điện cực đại
	B. 
	Số số 0 thêm vào

	C. 
	Nhiệt độ
	D. 
	Sai số

	
	

	Câu 21 : 
	Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được:

	A. 
	Cả hai câu đều sai
	B. 
	Phân cực nghịch

	C. 
	Phân cực thuận
	D. 
	Cả hai câu đều đúng

	
	

	Câu 22 : 
	Điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song R1=R2=100K:

	A. 
	200K
	B. 
	100K

	C. 
	50K
	D. 
	Cả 3 câu đều sai

	
	

	Câu 23 : 
	Diode Zener chỉ ổn áp được mức điện áp:

	A. 
	Cả ba câu đều sai
	B. 
	12V

	C. 
	5V
	D. 
	6V

	
	

	Câu 24 : 
	Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do:

	A. 
	Điện dung của tụ nhỏ
	B. 
	Cả ba câu đều sai

	C. 
	Điện môi dẫn điện
	D. 
	Dung kháng của tụ lớn

	
	

	Câu 25 : 
	Cảm kháng là đại lượng:

	A. 
	Tỷ lệ nghịch với hệ số tự cảm

	B. 
	Tỷ lệ thuận với hệ số tự cảm

	C. 
	Bằng hệ số tự cảm

	D. 
	Không phụ thuộc hệ số tự cảm

	
	

	Câu 26 : 
	Tọa độ điểm phân cực của BJT:

	A. 
	IB tăng, IC tăng, VCE tăng
	B. 
	IB giảm, IC tăng, VCE giảm

	C. 
	IB giảm, IC giảm, VCE giảm
	D. 
	IB tăng, IC tăng, VCE giảm

	
	

	Câu 27 : 
	Một BJT làm việc ở chế độ khuếch đại khi:

	A. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch

	B. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận

	C. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch

	D. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận

	
	

	Câu 28 : 
	Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại bằng BJT bằng . . . . . .

	A. 
	Vout / Vin;
	B. 
	VB/VE;

	C. 
	VCC / VC.
	D. 
	Vin / Vout;

	
	

	Câu 29 : 
	Để xác định chế độ hoạt động của một transistor (BJT), có thể dựa vào:

	A. 
	Sự phân cực của hai tiếp xúc JE và JC

	B. 
	Điện thế tại các cực B, C và

	C. 
	Dòng điện ở các cực và hệ số khuếch đại β

	D. 
	Cả 3 câu đều đúng

	
	

	Câu 30 : 
	Một BJT làm việc ở chế độ bão hòa khi:

	A. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch

	B. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch

	C. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận

	D. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận

	
	

	Câu 31 : 
	Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là:

	A. 
	α = 1 /(1-)
	B. 
	= 1 /(1- α)

	C. 
	Tất cả đều sai
	D. 
	= α /(1- α)

	
	

	Câu 32 : 
	Khi transistor dẫn điện có dòng:

	A. 
	IE>IC>IB
	B. 
	Cả ba câu đều đúng

	C. 
	IC>IB>IE
	D. 
	IE=IB=IC

	
	

	Câu 33 : 
	Điều kiện để transistor NPN dẫn là:

	A. 
	VB>VE>VC
	B. 
	VC>VB>VE
	C. 
	VE>VB>VC
	D. 
	VC>VE>VB

	
	

	Câu 34 : 
	Khi transistor mở tất cả các đường, thì nó trong điều kiện ___.

	A. 
	Bão hòa
	B. 
	Nghịch
	C. 
	Thuận
	D. 
	Bù

	
	

	Câu 35 : 
	Các kiểu ráp cơ bản của BJT là:

	A. 
	Cả hai câu đều sai
	B. 
	E chung, B chung, C chung

	C. 
	Cả hai câu đều đúng
	D. 
	CE, CB, CC

	
	

	Câu 36 : 
	Một BJT ở chế độ tắt khi:

	A. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận

	B. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận

	C. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch

	D. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch

	
	

	Câu 37 : 
	Khi BJT dẫn bão hòa ta có:

	A. 
	UBE = 0V
	B. 
	UBE lớn

	C. 
	Chỉ có câu c sai
	D. 
	Dòng IC lớn

	
	

	Câu 38 : 
	Có bao nhiêu tiếp giáp PN trong BJT?

	A. 
	3.
	B. 
	4.
	C. 
	1.
	D. 
	2.

	
	

	Câu 39 : 
	Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ:

	A. 
	Từ E đến C
	B. 
	Cả hai câu đều sai

	C. 
	Cả hai câu đều đúng
	D. 
	Từ C đến E

	
	

	Câu 40 : 
	Dòng collector của BJT luôn luôn . . . .

	A. 
	Bằng dòng emitter trừ dòng base.

	B. 
	Nhỏ hơn so với dòng base.

	C. 
	Bằng dòng emitter.

	D. 
	Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT.

	
	


[image: ]Câu 41: 	Cho hình 1-13.Dòng điện I được tính:
A. I= 0,68mA 
B. I= 0,62mA
C. I= 2,07mA
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 42: 	Cho hình 1-13.Điện áp U1 được tính:
A. U1= 9,73V
B. U1= 28,18V
C. U1= 5,1V
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 43: 	Cho hình 1-13.Điện áp U2 được tính:
A. U1= 8,21V 
B. U1= 5,45V
C. U1= 4,55V
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 44:	 Cho hình 1-13.Điện áp Ura được tính:
A. Ura = 4,55V 
B. Ura = -0,45V
C. Ura = -5,45V
D. Cả 3 câu đều sai

Áp dụng cho câu 45, 46, 47, 48. Cho mạch điện như hình  2-14. Nếu biết R1= 220kΩ; Rc= 2kΩ; 
= 50; UBEO= 0,5V; E= 10V

Câu 45:	 Xác định dòng điện IB 
A. IB= 43,2A
B. IB= 47,7A
C. IB= 45,5A
D. [image: ]Cả 3 câu đều sai 

Câu 46:	 Xác định dòng điện IC 
A. IC= 1,79mA
B. IC= 2,16mA
C. IC= 1,62mA
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 47:	 Xác định dòng điện IE 
A. IE= 1,62mA 
B. IE= 1,79mA
C. IE= 2,2mA
D. d. Cả 3 câu đều sai

Câu 48:	 Xác định điện áp UCE 
A. UCE= 5,7V
B. UCE= 6,5V
C. UCE= 10V
D. d. Cả 3 câu đều sai

Câu 49:	 Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ BC có dòng điện Iv=IE= 50mA; dòng điện Ic= 45mA. Tính hệ số khuyếch đại dòng một chiều α 
A. α = 49 
B. α = 1,02
C. α = 0,98
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 50:	 Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ EC có dòng điện Iv=IE= 50mA; dòng điện Ic= 45mA. Tính hệ số 
A.  = 0,98
B.  = 49
C.  = 1,02
D. Cả 3 câu đều sai
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